SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM                  KIỂM TRA HỌC KỲ I. Năm học 2013-2014

 TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY                   Môn : Địa Lí – Lớp 10 CB
                                                                   Thời gian : 60 phút (không kể thời gian giao đề)


MA TRẬN ĐỀ CHÍNH THỨC

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA LÍ KHỐI 10
	     Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Chủ đề 1: Thổ nhưỡng 

Quyển. Các nhân tố  
Hình thành thổ nhưỡng
	Chuẩn kiến 

thức KN cần

kiểm tra 
	     (Ch)
	       Ch)
	      (Ch)
	

	Số câu: 01
Số điểm: 30

Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 00
Số điểm: 00
	Số câu: Ý 1

Số điểm:02
	Số câu:Ý 2
Số điểm:01
	Số câu: 00
Số điểm:00
	Số câu: 01
Số điểm: 03

= 30%

	Chủ đề 2:Lớp vỏ địa 

lí. Qui luật thống nhất va
và hoàn chỉnh của LVĐL
	(Ch)
	     (Ch)
	      (Ch)
	     (Ch)
	

	Số câu: 01
Số điểm: 02
Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 00
Số điểm: 00
	Số câu: 01
Số điểm: 02


	Số câu:00
Số điểm:00
	Số câu:00
Số điểm:00
	Số câu: 01
Số điểm: 02

= 20%

	Chủ đề 3: Phân bố dân
Cư. Các loại hình quần

Cư. Đô thị hóa.
	     (Ch)
	       (Ch)
	       (Ch)
	       (Ch)
	

	Số câu: 01

Số điểm: 02
	Số câu: 00
Số điểm:00
	Số câu:00
Số điểm:00


	Số câu: 01
Số điểm:02
	Số câu: 00
Số điểm: 00
	Số câu: 01
Số điểm: 02
= 20%

	Chủ đề 4: Địa lí 
Ngành trồng trọt
	     (Ch)
	     (Ch)
	     (Ch)
	     (Ch)
	

	Tổng số câu: 01

Tổng số điểm: 03
Tỉ lệ: 30 %
	Số câu: Ý 1
Số điểm:02
	Số câu: 00
Số điểm:00
	Số câu: 00
Số điểm:00
	Số câu: Ý 2
Số điểm:01
	Số câu: 01
Số điểm: 03
= 30%

	Tổng số câu: 04

Tổng số điểm: 10

Tỉ lệ: 100 %
	Số câu:Ý 1
Số điểm:02

Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 01

Số điểm: 04
Tỉ lệ:40%
	Số câu: 02

Số điểm: 04
Tỉ lệ: 40%
	Số câu: 04

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%


SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM                  KIỂM TRA HỌC KỲ I – Năm học 2013-2014
 TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY               Môn : Địa Lí – lớp 10 CB
                                                                   Thời gian : 60 phút(không kể thời gian giao đề)

 ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu I.(3 điểm): Phân tích vai trò các nhân tố đá mẹ, khí hậu, sinh vật đối với quá trình hình thành thổ nhưỡng.
Câu II.(2 điểm):  Trình bày ý nghĩa của qui luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí. Theo anh (chị) việc phá rừng đầu  nguồn ở huyện miền núi Nam Trà My  sẽ gây ra những hậu quả gì?
Câu III.(2 điểm): Đô thị hóa là gì? Phân tích những ảnh hưởng của đô thị hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường.
Câu IV.(3 điểm): Cho bảng số liệu sau: 

- Sản lượng lương thực thế giới thời kì 1980-2010. (Đơn vị: triệu tấn)
	Năm
	1980
	1990
	2000
	2010

	Sản lượng(triệu tấn)
	1561
	1950
	2060
	2325


1. Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng lương thực thế giới thời kì 1980-2010.
2. Nhận xét sản lượng lương thực thế giới thời kì trên.
--------Hết-------
SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM                  KIỂM TRA HỌC KỲ I. Năm học 2013-2014

 TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY                   Môn : Địa Lí – Lớp 10 CB
                                                                   Thời gian : 60 phút (không kể thời gian giao đề)


ĐÁP ÁN  ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu I


	1.Vai trò của nhân tố đá mẹ, khí hậu,sinh vật đối với quá trình hình thành thổ nhưỡng:

  a. Đá mẹ:

  - Là nguồn cung cấp vật chất vô cơ cho đất.

  - Qui định thành phần khoáng vật, hóa học và tính chất đất.

  b.Khí hậu:

 - Ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành thổ nhưỡng thông qua các nhân tố: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng

 + Phá hủy đá thành sản phẩm phong hóa.

 + Hòa tan rửa trôi tích tụ.

 +Phân giải tổng hợp chất hữu cơ.

 c.Thực vật: 

  - Đóng vai trò chủ đạo trong quá trình hình thành thổ nhưỡng.

  + Thực vât: Cung cấp chất hữu cơ cho đất, phá hủy đá.

  + Động vật: Góp phần làm thay đổi tính chất vật lí của đất.

  + Vi sinh vật: Phân giải chất hữu cơ và tổng hợp mùn.


	0,25 đ

0,25 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0, 5 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ



	Câu II

Câu III


	2. Ý nghĩa của qui luật thống nhất và hoàn chỉnh của LVĐL:

  a. Ý nghĩa: Cần nghiên cứu  kĩ càng và toàn diện điều kiện địa lí của bất cứ lãnh thổ nào trước khi đưa vào khai thác và sử dụng.

     b. Hậu quả của việc phá rừng đầu nguồn miền núi NTM:

   - Tác động đến kinh tế (dẫn chứng)
   - Tác động đến khí hậu,  môi trường (dẫn chứng)
3. Đô thị hóa, đặc điểm và những ảnh hưởng của đô thị hóa đến kinh tế- xã hội:

 a. Khái niệm: Là quá trình kinh tế-xã hội mà biểu hiện của nó là sự tăng nhanh về số lượng và quy mô các điểm dân cư đô thị.

 b. Ảnh hưởng của đô thị hóa đến kinh tế- xã hội:

- Tích cực:

 + Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế

 + Thay đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động

 + Phân bố lại dân cư.

 + Ảnh hưởng đến quá trình sinh, tử và hôn nhân

 -Tiêu cực: 

  + Thất nghiệp, chất lượng cuộc sống

  + Tệ nạn xã hội, ô nhiểm môi trường



	1.0 đ

0, 5 đ

0, 5 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ



	Câu IV
	4. Vẽ biểu đồ và nhận xét:

a. Vẽ biểu đồ:

 * Yêu cầu: Vẽ biểu đồ hình cột; vẽ đúng, đủ 4 cột và có đầy đủ tên, đơn vị được 2đ (trường hợp sai cột hoặc thiếu tên biểu đồ, đơn vị  -0,25đ)

 b. Nhận xét:
  - Nhìn chung sản lượng lương thực thế giới đều tăng qua các năm. (dẫn chứng)

   + Giai đoạn 1980- 1990: Tăng nhanh (dẫn chứng)

   + Giai đoạn 2000-2010: Tăng chậm (dẫn chứng)


	2.0 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ




SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM                  KIỂM TRA HỌC KỲ I. Năm học 2013-2014

 TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY                   Môn : Địa Lí – Lớp 11 CB
                                                                   Thời gian : 60 phút (không kể thời gian giao đề)


MA TRẬN ĐỀ CHÍNH THỨC

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA LÍ KHỐI 11
	     Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Chủ đề 1: Xu hướng 

Toàn cầu hóa, khu 

Vực hóa kinh tế.


	Chuẩn kiến 

thức KN cần

kiểm tra 
	     (Ch)
	       Ch)
	      (Ch)
	

	Số câu: 01
Số điểm: 30

Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 00
Số điểm: 00
	Số câu: Ý 1

Số điểm:02
	Số câu:Ý 2
Số điểm:01
	Số câu: 00
Số điểm:00
	Số câu: 01
Số điểm: 03

= 30%

	Chủ đề 2: Một số vấn 

đề của châu lục và 

khu vực- Một số vấn

đề của châu Phi. 

	(Ch)
	     (Ch)
	      (Ch)
	     (Ch)
	

	Số câu: 01
Số điểm: 02
Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 00
Số điểm: 00
	Số câu: 01
Số điểm: 02


	Số câu:00
Số điểm:00
	Số câu:00
Số điểm:00
	Số câu: 01
Số điểm: 02

= 20%

	Chủ đề 3: Hợp chúng

 Quốc Hoa Kì
	     (Ch)
	       (Ch)
	       (Ch)
	       (Ch)
	

	Số câu: 01

Số điểm: 03
	Số câu: 00
Số điểm:00
	Số câu:00
Số điểm:00


	Số câu: 00
Số điểm:00
	Số câu: 01
Số điểm: 03
	Số câu: 01
Số điểm: 03

= 30%

	Chủ đề 4: Liên minh 

Châu Âu (EU).
	     (Ch)
	     (Ch)
	     (Ch)
	     (Ch)
	

	Tổng số câu: 01

Tổng số điểm: 02

Tỉ lệ: 20 %
	Số câu: Ý 1
Số điểm:01
	Số câu: 00
Số điểm:00
	Số câu: Ý 2
Số điểm:01
	Số câu: 00
Số điểm:00
	Số câu: 01
Số điểm: 02

= 20%

	Tổng số câu: 04

Tổng số điểm: 10

Tỉ lệ: 100 %
	Số câu:01

Số điểm:01
Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 01, Ý 1
Số điểm: 04
Tỉ lệ:40%
	Số câu: 01 câu, 2 ý
Số điểm: 05

Tỉ lệ: 50%
	Số câu: 04

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%


SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM                  KIỂM TRA HỌC KỲ I. Năm học 2013-2014

 TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY                   Môn : Địa Lí – Lớp 11 CB
                                                                   Thời gian : 60 phút (không kể thời gian giao đề)


 ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu I.(2 điểm): Nêu ngắn gọn thực trạng nền kinh tế châu Phi, Vì sao hầu hết các nước Châu Phi nằm trong nhóm kém phát triển nhất Thế giới?

 Câu II.(3 điểm): Trình bày các biểu hiện chủ yếu của Toàn cầu hóa kinh tế ; Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế mang lại những hệ quả gì? 
Câu III.(2 điểm): Kể tên các quốc gia sáng lập liên minh châu Âu (EU), Việc đưa vào sử dụng đồng tiền chung châu Âu đem lại những lợi ích gì cho các nước trong khối EU?
Câu IV.(3 điểm): Cho bảng số liệu sau:

                      GDP Hoa Kì, thời kì 2004-2010 (đơn vị: tỉ USD)

	Năm


	2004
	2006
	2008
	2010

	GDP

(tỉ USD)
	11670
	13210
	14290
	14660


1. Vẽ biểu đồ thể hiện  GDP của Hoa Kì, thời kì 2004-2010.
2. Nhận xét GDP của Hoa Kì, thời kì 2004-2010.
------Hết-----
SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM                  KIỂM TRA HỌC KỲ I. Năm học 2013-2014

 TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY                   Môn : Địa Lí – Lớp 11 CB
                                                                   Thời gian : 60 phút (không kể thời gian giao đề)


ĐÁP ÁN  ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu I


	1. Thực trạng kinh tế Châu Phi:

 a. Thực trạng:

  - Qui mô nền kinh tế nhỏ bé (chiếm 1,9% cơ cấu kinh tế thế giới năm 2004).

  - Phần lớn các nước châu Phi nằm trong nhóm kém phát triển nhất thế giới.

b. Nguyên nhân:

  - Thiên nhiên khắc nghiệt.

  - Sự kìm hãm của chủ nghĩa thực dân.

  - Xung đột, nội chiến triền miên.

  - Sự quản lí yếu kém của nhà nước.
	0,5 đ
0,5 đ
0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	Câu II


	2. Những biểu hiện chủ yếu của Toàn cầu hóa kinh tế thế giới :
a. Biểu hiện của toàn cầu hóa:
  - Thương mại thế giới phát triển mạnh (dẫn chứng)

  - Đầu tư nước ngoài tăng nhanh (có dẫn chứng).
  - Thị trường tài chính quốc tế mở rộng (có dẫn chứng).
  - Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn (có dẫn chứng).
b. Hệ quả:

   - Tích cực:

   + Thúc đẩy sản xuất phát triển,

   + Khai thác triệt để khoa học công nghệ

   + Tăng cường sự hợp tác quốc tế.

   - Tiêu cực: Làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo trong xã hội.
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ



	Câu III


	3. Kể tên các quốc gia sáng lập liên minh châu Âu và ý nghĩa của việc sử dụng đồng tiền chung Euro:

 a. Kể tên các quốc gia sáng lập liên minh châu Âu: Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Bỉ, Lúc-xăm-bua. (đúng 06 quốc gia được 1đ, 4-5 được 0,5đ, 2-3 được 0,25đ)

 b. Ý nghĩa của việc sử dụng đồng tiền chung Euro:

 - Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường.

 - Xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

 - Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn.

 - Đơn giản hóa công tác kế toán. 
	1đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	Câu IV


	4. Vẽ biểu đồ và nhận xét:

a. Vẽ biểu đồ:

 * Yêu cầu: Vẽ biểu đồ hình cột; vẽ đúng, đủ 4 cột và có đầy đủ tên, đơn vị được 2đ (trường hợp sai cột hoặc thiếu tên biểu đồ, đơn vị

 -0,25đ)

 b. Nhận xét:
  - Nhìn chung GDP của Hoa Kì đều tăng  qua các năm. (dẫn chứng)

   + Giai đoạn 2004- 2006: Tăng nhanh (dẫn chứng)

   + Giai đoạn 2008-2010: Tăng chậm (dẫn chứng)

 
	1,0 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ



SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM                  KIỂM TRA HỌC KỲ I. Năm học 2013-2014
 TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY                   Môn : Địa Lí – Lớp 12 CB
                                                                   Thời gian : 60 phút ( không kể thời gian giao đề)


MA TRẬN ĐỀ CHÍNH THỨC

	Cấp độ/ Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Chủ đề 1:

Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
	Chuẩn KT, KN cần kiểm tra
	Chuẩn 
	Chuẩn
	Chuẩn
	

	Số câu: 01(2ý)
Số điểm: 2, tỉ lệ: 20%
	Số câu: Ý 1
Điểm: 01
TL: 10%
	Số câu: ý 2
Điểm: 01
TL: 10%
	Số câu: 00
Điểm: 00
	Số câu: 00

Điểm: 00
	Số câu: 01  TL: 20%

	Chủ đề 2:

Đặc điểm chung của tự nhiên
	Chuẩn KT, KN cần kiểm tra
	Chuẩn 
	Chuẩn
	Chuẩn
	

	Số câu: 02

Số điểm:2,5 Tỉ lệ: 25%
	Số câu: 00
Điểm: 00
TL: 0%
	Số câu: 01

Điểm: 1,5
TL: 15%
	Số câu: 00
Điểm: 00
TL: 0%
	Số câu: 01

Điểm: 01
TL: 10%
	Số câu: 02  TL: 25%


	Chủ đề 3: Địa lí dân cư
	Chuẩn KT, KN cần kiểm tra
	Chuẩn 
	Chuẩn
	Chuẩn
	

	Số câu: 02
Số điểm: 5,5

Tỉ lệ: 55%
	Số câu: Ý 1 câu IV.
Điểm: 02
TL: 20%
	Số câu: câu III
Điểm: 2,5
TL: 25%
	Số câu: Ý 2 câu IV.
Điểm: 01
TL: 10%
	Số câu: 00
Điểm: 00
TL: 0%
	Số câu: 2

TL: 55%


	Tổng số câu:04

Tổng số điểm: 10

10

Tỉ lệ: 100 %
	Số câu:01, ý 01
Số điểm:03
Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 01, 2 Ý
Số điểm: 05
Tỉ lệ:50%
	Số câu: 2 Ý
Số điểm: 02
Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 04

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%


SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM                  KIỂM TRA HỌC KỲ I. Năm học 2013-2014

 TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY                   Môn : Địa Lí – Lớp 12

                                                                   Thời gian : 60 phút (không kể thời gian giao đề)


ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu I. (2,0 điểm): Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy:

1/ Nêu tọa độ địa lí phần đất liền nước ta?

2/ Tóm tắt ngắn gọn ý nghĩa tự nhiên của vị trí địa lí nước ta?

Câu II. (2,5 điểm): Nêu nguyên nhân và biểu hiện của tính chất nhiệt đới khí hậu nước ta?

Câu III. (2,5 điểm): Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy:

1/ Trình bày những đặc điểm sự phân bố dân cư chưa hợp lí ở nước ta.

2/ Nêu hậu quả của sự phân bố dân cư chưa hợp lí.

Câu IV. (3,0 điểm): Cho bảng số liệu sau

Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở nước ta năm 1999 và 2005

Đơn vị: %

	Độ tuổi
	1999
	2005

	0-14 tuổi
	33,5
	27,0

	15-59 tuổi
	58,4
	64,0

	60 tuổi trở lên
	8,1
	9,0


(Nguồn: Niên giám thống kê 2005)

Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy:

1/ Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi nước ta năm 1999 và 2005.

2/ Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu dân số theo độ tuổi nước ta trong thời gian trên.

…..HẾT…..

Ghi chú: HS được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam để làm bài.

     Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM                  KIỂM TRA HỌC KỲ I. Năm học 2013-2014
 TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY                   Môn : Địa Lí – Lớp 12
                                                                   Thời gian : 60 phút ( không kể thời gian giao đề)


ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

A. Hướng dẫn chung

1. Nếu thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu cơ bản hướng dẫn chấm thi vẫn cho điểm như hướng dẫn quy định.

2. Việc chi tiết hóa điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải bảo đảm không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất giữa các giám khảo chấm.

3. Sau khi cộng điểm toàn bài, nếu điểm le thì làm tròn: lẻ 0,25 làm tròn 0,5; lẻ 0,75 làm tròn 1,0; 0,5 vẫn giữ nguyên)

B. Đáp án và thang điểm

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu I
	1.Nêu tọa độ đía lí phần đất liền nước ta

- Điểm cực Bắc: …….

- Điểm cực Nam:……

- Điểm cực Đông: …..

- Điểm cực Tây:…….
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	2.Ý nghĩa tự nhiên của vị trí dịa lí nước ta

- Quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

- Tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng

- Tạo nên sự phân hóa đa dạng của tự nhiên

- Nhiều thiên tai
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu II
	Nêu nguyên nhân của tinh chất nhiệt đới khí hậu nước ta

- Nước ta năm trong vùng nội chí tuyến

- Hằng năm, ở mọi nơi trên cả nước đều có hai lần mặt trời lên thiên đỉnh.
	0,5

0,5

	
	Biểu hiện của tinh chất nhiệt đới khí hậu nước ta

- Tổng bức xạ lớn, cán cân bức xạ quanh năm dương

- Nhiệt độ trung bình năm trên 20độ C

- Tổng số giờ nắng trung bình từ 1400-3000 giờ/ năm
	0,5

0,5

0,5



	Câu III
	1.Những đặc điểm của sự phân bố dân cư chưa hợp lí

- Đồng bằng ¼ diện tích tự nhiên cả nước nhưng tập trung 75% dân số, miền núi ¾ diện tich giàu tài nguyên nhưng chỉ có ¼ dân số

- Tỉ trọng dân thành thị ngày càng tăng nhưng còn chiếm tỉ trọng quá thấp trong dân số cả nước. 1995: 20,8%, 2005: 26,9%

Nếu thí sinh diễn giải đúng cho các ý trên nhưng không có số liệu  minh chứng thì chỉ cho 0,5 điểm cho mỗi ý
	0,75

0,75

	
	2/ Hậu quả của sự phân bố dân cư không hợp lí

- Gây khó khăn trong vấn đề sử dụng lao dộng

- Khó khăn trong khai thác tài nguyên giữa các vùng
	0,5

0,5

	Câu IV
	Vẽ biểu đồ

Hai biểu đồ hình tròn (bằng nhau hoặc năm sau lớn hơn năm trước), chia đúng tỉ lệ cơ cấu độ tuổi, có kí hiệu, chú thích, tên biểu đồ, đảm bảo tính trực quan.

Nếu thiếu kí hiệu, chú thích, tên biểu đồ thì thiếu mỗi yếu tố mất 0,25 điểm. Chia tỉ lệ không chính xác lắm hoặc sai quá mức tùy mức độ mà giám khảo trừ điểm.


	2,0 



	
	Nhận xét

- Giảm tỉ trọng dân số trong độ tuổi lao động, tăng tỉ trọng dân số trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động 

+ Số liệu dẫn chứng cho ý trên

- Sự chuyển dịch trên chứng tỏ dân cư nước ta có xu hướng đang già đi
	0,5

0,25

0,25


